TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ        ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 

TỔ NGỮ VĂN                                      MÔN NGỮ VĂN 10, NĂM HỌC 2019-2020

                                                                THỜI GIAN 180 PHÚT ( Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Nghị luận xã hội (8,0 điểm)
Khi đang giảng bài trên lớp, một vị giáo sư đại học đột nhiên dừng lại vì muốn dạy cho 100 sinh viên của mình một bài học quý giá.


Ông đưa mỗi sinh viên một quả bóng bay, yêu cầu họ thổi phồng nó rồi viết tên của mình lên trên. Sau đó, ông yêu cầu họ bỏ quả bóng bay sang căn phòng bên cạnh.


Sau khi tất cả hoàn thành nhiệm vụ, các sinh viên tập trung bên ngoài căn phòng, bây giờ đã chứa đầy bóng.


"Các em có 5 phút," vị giáo sư giải thích, "để tìm quả bóng viết tên của mình, và quay lại giảng đường."

5 phút trôi qua nhanh chóng  và không một ai tìm được quả bóng của mình. Tất cả đều bước ra khỏi phòng.


Sau đó, vị giáo sư yêu cầu họ thay đổi cách mình tìm quả bóng. Bây giờ họ có thể lấy bất kì quả bóng nào rồi đi tìm người viết tên trên đó để đưa cho họ.


Kết quả là, mọi người đều lấy được quả bóng mang tên mình trước khi hết 5 phút 





                                                                            (Dẫn theo ttvn.vn)

Anh/chị có suy nghĩ gì về bài học vị giáo sư muốn dạy cho sinh viên của mình? 
Câu 2: Nghị luận văn học (12,0 điểm)

 “ Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ”

                                         (Tiếng nói văn nghệ, Nguyễn Đình Thi, Ngữ văn 9, Tập hai, Nxb GD, tr 12)

Qua tác phẩm Đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du, anh/chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2019-2020, MÔN NGỮ VĂN 10
Câu 1. 
Hs có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo những ‎ chính sau:
 - Giải thích y nghĩa biểu tượng của hình ảnh quả bóng viết tên của mình:  Cái riêng, cái cá nhân của mỗi người;  nhiệm vụ, trách nhiệm riêng của mỗi người.
-  Bình luận thông điệp từ câu chuyện: 

   + Về việc đi tìm hạnh phúc, sự hợp tác của chúng ta trong cuộc sống : sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn nếu như mỗi người từ bỏ cái tôi của mình để cùng nhau làm việc, cùng nhau chung sống. 

   + Hạnh phúc không phải của riêng cá nhân nào, không thể tự kiếm tìm mà đó là điều chúng ta làm cùng người khác, vì người khác. 
- Bài học nhận thức:
Câu 2: 

 Cần đảm bảo những nội dung sau:
 a. Giải thích

- “ Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại”: đây là đặc trưng của tác phẩm nghệ thuật trong phương thức phản ánh đời sống. Người nghệ sĩ nào khi sáng tác bao giờ cũng lấy vật liệu mượn ở thực tại ( hiện thực khách quan về cuộc sống, con người, xã hội) để xây dựng nên tác phẩm của mình. Có như vậy, tác phẩm mới được công chúng đón nhận và đi vào văn học.

-“Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ” : tác phẩm không chỉ phản ánh cuộc sống thực tại khách quan ( ghi lại cái đã có sẵn) mà còn là nơi thể hiện những suy nghĩ chủ quan, những tâm tư, tình cảm của người nghệ sĩ. Đây chính là một điều gì mới mẻ luôn xuất hiện trong những sáng tác của họ.

  →Ý kiến của Nguyễn Đình Thi đã đề cập đến nội dung phản ánh, thể hiện của văn học: tác phẩm văn học bao giờ cũng phản ánh thực tại và là nơi nhà văn gửi gắm thể hiện tư tưởng, tình cảm, quan điểm nhân sinh. Đây là đặc trưng tạo nên sức cuốn hút của các tác phẩm văn chương
b. Bình luận:

Ý kiến của Nguyễn Đình Thi rất đúng đắn, đã xuất phát từ đặc trưng của văn học: văn học bắt nguồn từ cuộc sống và phản ánh cuộc sống. Mọi sự phản ánh trong văn học luôn luôn gắn với tư tưởng, tình cảm, những trăn trở, day dứt của nhà văn trước hiện thực cuộc sống muôn màu. Trong bức tranh cuộc sống đa sắc đó, người nghệ sĩ chỉ lựa chọn những gì bản thân thật tâm đắc để phản ánh thông qua thế giới nghệ thuật. Bởi thế tác phẩm bao giờ cũng vang lên một điều gì đó mới mẻ. Cái mới mẻ ấy tạo nên chiều sâu của sự phản ánh hiện thực, tạo nên khuôn hình riêng của người nghệ sĩ trong sáng tạo nghệ thuật.

c. Phân tích, chứng minh:

- Tác phẩm “Đọc Tiểu Thanh kí” được xây dựng từ những vật liệu mượn ở thực tại: cuộc đời của Tiểu Thanh- người con gái tài sắc, lấy lẽ một người ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc. Vợ cả ghen bắt nàng ra ở riêng biệt trên ngọn núi Cô Sơn. Trong những ngày buồn khổ, Tiểu Thanh làm nhiều thơ từ. Nàng lâm bệnh và chết khi mười tám tuổi. Tập thơ, từ nàng để lại bị người vợ cả đem đốt. Trước khi mất, nàng lấy hai tờ giấy gói mấy vật trang sức gửi tặng một cô gái. Đó chính là bản thảo thơ, từ còn lại của nàng, gồm chín bài tuyệt cú, một bài cổ thi và một bài từ. Người trong họ chồng nàng tìm thêm được một bài nữa , khắc in thành tập và đặt tên là phần dư ( đốt còn sót lại).

Có ý kiến cho rằng trong khoảng thời gian đi sứ sang Trung Quốc Nguyễn Du đã đọc tập thơ của nàng Tiểu Thanh hoặc tập truyện viết về nàng mà xúc động viết bài thơ.

- “Nhưng Nguyễn Du không những ghi lại cái đã có rồi (cuộc đời bất hạnh của Tiểu Thanh) mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ”: 

 +Bài thơ là tiếng khóc lớn của nhà thơ, khóc cho những người phụ nữ tài sác mà bất hạnh, khóc cho những kiếp người tài hoa mà bạc phận và khóc cho chính mình.

   Hai câu đề: Tiếng thở dài của nhà thơ trước lẽ biến thiên dâu bể của cuộc đời và niềm thổn thức của một tấm lòng nhân đạo trước sự thay đổi của vạn vật sự ra đi của cái đẹp và con người- một mình nhà thơ khóc và viếng Tiểu Thanh qua tập sách còn sót lại của nàng.

   Hai câu thực: Nỗi niềm xót xa cho những giá trị đích thực bị hủy hoại
   Hai câu luận: Niềm cảm thông với những kiếp hồng nhan, tài hoa, bạc mệnh. Từ cuộc đời của một người khái quát về lẽ đời, đau nỗi đau nhân tình thế thái.

   Hai câu kết: Tiếng lòng khao khát tri âm của nhà thơ.

  +Nguyễn Du thuộc những nhà thơ đầu tiên của Việt Nam nghĩ về thân phận của người nghệ sĩ trong xã hội phong kiến. Những người phụ nữ tài sắc bạc mệnh không chỉ là đối tượng cảm thông mà còn là đối tượng để nhà thơ gửi gắm nỗi niềm tâm sự của tầng lớp nghệ sĩ như mình.

 Điều mới mẻ trong chủ nghĩa nhân đạo của Nguyễn Du chính là ở chỗ nhà thơ đã yêu thương, trân trọng những chủ nhân sáng tạo ra những giá trị tinh thần

  +Nghệ thuật: sự vận động của tứ thơ, ngôn ngữ hàm súc, đậm chất triết lí.

  c. Đánh giá

 Ý kiến của Nguyễn Đình Thi gợi cho người đọc có phương pháp tiếp cận tác phẩm đúng đắn. Để có nội dung sâu sắc, hấp dẫn nhà văn chẳng những phải có vốn sống phong phú mà còn phải có tài năng nghệ thuật, cần nhất là tình cảm chân thành, tư tưởng đúng.

